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MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ 

GIA ĐÌNH 
 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

- Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m( mt 4) 

- Tung bóng lên cao và bắt bóng. Bắt và Ném bóng với người đối diện bằng 2 tay (khoảng 

cách xa 4m) 

- Rèn kỷ năng vận động phối hợp vận động chân tay. 

- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe ( MT 19) 

- Nói được các bữa ăn trong ngày và một số thức ăn hằng ngày ở trường, ở nhà. Kể tên những 

món ăn mà trẻ biết, cách chế biến  một số món ăn đơn giản. Biết bốn nhóm thực phẩm .Nhu 

cầu dinh dưỡng để cơ thể mau lớn, khỏe mạnh. Làm quen một số thao tác trong việc chế biến 

món ăn, thức uống đơn giản. 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

- Trẻ biết họ tên và một số đặc điểm của những người thân trong gia đình, hiểu được các mối 

quan hệ trong gia đình. 

- Trẻ biết được địa chỉ của gia đình và biết các thành viên trong gia đình sống chung cùng 

một ngôi nhà. 

- Trẻ biết nói một số thông tin quan trọng về gia đình. (MT 29) 

- Xác định được vị trí (trong, ngoài, trên., dưới, trước, sau, phải, trái) của một vật so với một 

vật khác (MT 46) 

 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

- Biết cách chào hỏi xưng hô phù hợp với truyền thống gia đình Việt Nam. 

- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp; (MT 64) 

- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp.( MT 71) 

- Trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói. 

PHÁT TRIỂN THẨM MĨ: 

- Trẻ thể hiện cảm xúc phù hợp với tác phẩm có liên quan đến chủ đề gia đình để trang trí 

lớp. 

- Biết cảm nhận cái đẹp cảu nhà cửa qua việc sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp. 

- Thích tham gia các hoạt động hát múa và thuộc một số bài hát về chủ đề gia đình. 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc. (MT 96) 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI: 

- Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày.( MT 105) 

- Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ, nét mặt.( MT 108) 

- Thể hiện sự an ủi, chia vui với người thân và bạn bè. ( MT 109) 

- Biết cách cư xử với các thành viên trong gia đình, lễ phép, tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ, 

chia sẽ khi cần thiết. 

- Trẻ có ý thức giữ gìn và sử dụng những đồ dùng trong gia đình 
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Chủ đề: GIA ĐÌNH 

2 tuần: Từ 14/10-25/10/2024 

Tuần 1: Họ hàng nhà bé 

Thời gian: 14/10 – 18/10/2024 

Tuần 2: Ngày kỷ niệm của gia đình 

Thời gian: 21/10-25/10/2024 

 



MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: HỌ HÀNG CỦA BÉ 

                                  Thời gian: Từ 14/10/2024 – 18/10/2024 
 

MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT4: Ném và bắt bóng 

bằng 2 tay từ khoảng 

cách xa 4m 

Tung bóng lên cao và bắt bóng. Bắt và Ném 

bóng với người đối diện bằng 2 tay (khoảng 

cách xa 4m) 

TDGH: ném và bắt bóng với 

người đối diện. 

hoạt động ngoài trời. 

- MT19: Biết và không 

ăn, uống một số thức ăn 

có hại cho sức khỏe 

 

- Nói được các bữa ăn trong ngày và một số thức 

ăn hằng ngày ở trường, ở nhà. Kể tên những 

món ăn mà trẻ biết, cách chế biến  một số món 

ăn đơn giản. Biết bốn nhóm thực phẩm .Nhu cầu 

dinh dưỡng để cơ thể mau lớn, khỏe mạnh. Làm 

quen một số thao tác trong việc chế biến món 

ăn, thức uống đơn giản. 

Hoạt động chơi góc, hoạt 

động ăn,vệ sinh… 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- MT 29:Trẻ biết nói 

một số thông tin quan 

trọng về gia đình và đặc 

điểm của các thành 

viên trong gia đình bé. 

 

 

Các thông tin về gia đình: họ tên bố, mẹ, anh, địa 

chỉ, số nhà, số điện thoại của bố, mẹ, của gia 

đình. Biết về các thành viên trong gia đình, vị trí 

của trẻ trong gia đình. Nghề nghiệp của bố, mẹ, 

sở thích của các thành viên trong gia đình,  nhu 

cầu của gia đình, qui mô gia đình ( gia đình nhỏ, 

gia đình lớn ). 

HĐNT: Trò chuyện, quan 

sát. 

HĐVC: góc phân vai 

HĐKP: tìm hiễu về người 

thân của bé 

 

-MT 46: Xác định được 

vị trí (trong, ngoài, 

trên., dưới, trước, sau, 

phải, trái) của một vật 

so với một vật khác 

Xác định vị trí của đồ vật ( phía trước – phía sau; 

phía trên – phía dưới; phía phải – phía trái) so với 

bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó 

làm chuẩn. 

 

LQVT: tách gộp trong phạm 

vi 5.  

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

Mt 64: 

Sử dụng các loại câu 

khác nhau trong giao 

tiếp; 

  -  Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.Nói và 

thể hiện cử chỉ điệu bộ nét mặt phù hợp với yêu 

câu, hoàn cảnh giao tiếp. 

 

LQVH: Truyện: nàng tiên ốc 

LQCV: a,ă,â 

Xem sách, truyện , giờ đón-  

trả trẻ, trò chuyện hàng ngày. 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mt 96:  

- Thể hiện cảm xúc và 

vận động phù hợp với 

nhịp điệu của bài hát 

hoặc bản nhạc. 

Hát và Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp 

điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, 

bản nhạc.. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo 

nhịp, tiết tấu ( nhanh, chậm, phối hợp) 

TH: vẽ tô màu chân dung bé 

GDAN:Vận động múa “gia 

đình nhỏ, hạnh phúc to” 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

Mt 105:  

Chủ động làm một số 

công việc đơn giản hằng 

ngày; 

Tự giác thực hiện công việc mà không chờ sự 

nhắc nhỡ hay hỗ trợ của người khác như: Tự cất 

đồ chơi sau khi chơi, Tự giác đi rửa tay. 

 

- HĐNT, HĐVC,Vệ sinh ăn 

ngủ,  

- Thực hiện mọi lúc, mọi nơi. 

- MT108:Bộc lộ cảm xúc 

của bản thân bằng lời 

nói, cử chỉ, nét mặt. 

-Nhận biết và thể hiện cảm xúc ( vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận) với bố mẹ, anh chị em, bạn bè, cô 

giáo…) 

Giờ đón trả trẻ. 

Trong các hoạt động hằng 

ngày của bé 

 

 



KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 

Chủ đề nhánh:HỌ HÀNG NHÀ BÉ 

                                  Thời gian: Từ 14/10/2023 đến 18/102023 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

14/10/2024 

Thứ ba 

15/10/2024 

Thứ tư 

16/10/2024 

Thứ năm 

17/10/2024 

Thứ sáu 

18/10/2024 

 

Đón trẻ 

 

- Trao đổi với phụ huynh về thông tin cá nhân trẻ, tình hình sức khỏe của trẻ. Vận động phụ 

huynh hỗ trợ nguyên vật liệu, tranh ảnh  cho trẻ học và chơi 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề sự kỳ diệu của các giác quan 

- Trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi 

- Phân công  trực nhật: Tổ 3 xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dài ăn, bình hoa… 

TDS - Tập KH với theo bài  “THẬT ĐÁNG YÊU” 

 ( Thở: Thổi bóng bay. chân 2, tay 1, bụng 1, bật 3) 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Trò chuyện gia 

đình bên ngoại  

Trò chuyện về 

gia đình bên nội  

Trò chuyện về 

gia đình lớn, gia 

đình nhỏ 

 

Quan sát chậu 

cây phát tài 

 

Lao động vệ sinh, 

chăm sóc cây,nhặt 

lá vàng 

-  TCVĐ:  Tìm đúng số nhà (thứ 4)  TCDG:  đổi khăn (thứ 3-5) 

- Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN:LQVH 

Thơ “Nàng tiên 

ốc” 

PTNT: HĐKP 

Tìm hiểu về 

những người 

thân trong gia 

đình bé. 

PTTC: TDGH 

Ném và bắt bóng 

với người đối 

diện bằng hai 

tay. (khoảng 

cách 4-5m) 

PTNN: TH 

Làm khung ảnh 

gia đình để bàn 

PTTM:GDAN 
Dạy vận động 

múa “Gia đình 

nhỏ hạnh phúc 

to” 

PTNT: LQVT 

Tách gộp trong 

phạm vi 5 

   

 

PTNN:LQCC 

Làm quen chữ 

cái a,ă,â  

(T 3) 

 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

PV: TC gia đình nấu ăn, phân vai đi chợ. 

+ BTLNT: pha nước tắt.(thứ 3) 

XD:  Xây nhà em (trang trí cây ,hoa) 

HT: Xem tranh ảnh về gia đình, đếm số thành viên trong gia đình, cho trẻ tập làm quen với trò 

chơi lô tô   

+Bé vui học kidsmart: hướng dẫn trò chơi bing va bong (xếp theo qui luật) 

NT: Vẽ  người thân trong gia đình, làm thiệp tặng mẹ, tặng bà.  

- Gấp ví , nặn cái giỏ   

- TN:   Chơi với cát 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

- Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết 

phần hết suất. 

- Giờ ngủ: lớp thoáng, yên tĩnh, giăng mùng 

Hoạt 

động 

chiều 

GDKNS: Chải tóc, 

buộc tóc 

Hoạt động 

phòng máy 

tính  

 

Ôn chữ cái o,ô,ơ Ôn số lượng 

1,2,3,4,5 

Hoạt động 

phòng máy tính 

HĐNG - Nêu gương cuối ngày 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Vệ sinh chuẩn bị trả trẻ 

- Trò chuyện về chủ đề đang học, cho trẻ xem tranh ảnh, chơi trò chơi nhẹ,… 

- Trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết: học tập, sức khỏe của trẻ, .... 



                
MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH  2: NGÀY KỶ NIỆM CỦA GIA ĐÌNH 

Thời gian từ: 21/10 - 25/10/2024 
 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
MT19: Biết và không ăn, uống 

một số thứ có hại cho sức khỏe 

- Thực hiện các bữa ăn trong ngày và 

một số thức ăn hàng ngày ở trường. 

- Làm quen với một số thao tác trong 

việc chế biến món ăn, thức uống đơn 

giản. 

Vệ sinh ăn ngủ, hoạt động chơi 

 

MT 4: Ném và bắt bóng bằng 2 

tay từ khoảng cách xa 4m. 

- Trẻ biết cách tung bóng lên cao và 

bắt bóng. 

- Rèn trẻ cách tung bóng, định hướng 

trong không gian. 

TDGH: Tung bóng lên cao và 

bắt bóng 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mt 46: Xác định được vị trí 

(trong, ngoài, trên,....dưới, trước, 

sau, phải, trái) của một vật so với 

một vật khác. 

- Xác định vị trí của đồ vật(phía trước-

phía sau; phía trên-phía dưới; phía 

phải –phía trái) so với bản thân trẻ, 

với bạn khác, với một vật nào đó làm 

chuẩn.  

LQVT: Xác định vị trí đối với 

vật chuẩn (trang 35)  

KPKH: Tìm hiểu về ngày sinh 

nhật của các thành viên trong 

gia đình  

MT 29: Trẻ biết nói một số thông 

tin quan trọng về gia đình và đặc 

điểm của các thành viên trong gia 

đình bé. 

- Biết thông tin về gia đình: bố mẹ anh 

chi em của gia đình. 

 

HĐNT: Trò chuyện, quan sát 

HĐVC 

 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

Mt 64: Sử dụng các loại câu khác 

nhau trong giao tiếp; 

- Biết sử dụng các từ biểu cảm, hình 

tượng. Nói và thể hiện cử chỉ điệu bộ 

nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn 

cảnh giao tiếp. 

LQVH: Thơ “Mẹ của em” 

LQCV: e,ê  

Xem sách, truyện , giờ đón-  trả 

trẻ 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mt 96:  Thể hiện cảm xúc và vận 

động phù hợp với nhịp điệu của 

bài hát hoặc bản nhạc. 

- Nhận ra cái đẹp trong nghệ thuật như 

tạo hình, âm nhạc. 

TH: Vẽ cái nồi/soong GDAN: 

Dạy vận động múa : Gia đình 

nhỏ hạnh phúc to. 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

Mt 105: Chủ động làm một số 

công việc đơn giản hằng ngày. 

- Thói quen tự phục vụ để giữ gìn vệ 

sinh cá nhân. 

- Tự giác thực hiện công việc mà không 

chờ sự nhắc nhở hay hỗ trợ của người 

khác như: Tự cất đồ chơi khi chơi. 

 

- HĐNT, HĐVC,Vệ sinh ăn 

ngủ,  

- Thực hiện mọi lúc, mọi nơi 

trong mọi hoạt động. 

Mt 108: Bộc lộ cảm xúc của bản 

thân bằng lời nói, cử chỉ, nét 

mặt. 

- Sở thích và khả năng của bản thân 

- Chủ động và độc lập trong một số hoạt 

động. 

HĐVC, HĐNT 

- Thực hiện mọi lúc, mọi nơi 

trong mọi hoạt động. 

Mt 109 : Thể hiện sự an ủi, chia 

sẽ với người thân và bạn bè. 

- Biết quan tâm và chia sẽ , an ủi bạn bè, 

người thân bằng cử chỉ lời nói phù hợp 

với tâm trạng (vui buồn) của họ. 

- Sở thích, khả năng, năng khiếu của bản 

thân 

HĐVC, HĐNT 

- Thực hiện mọi lúc, mọi nơi 

trong mọi hoạt động. 

 



 

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 

Chủ đề nhánh: NGÀY KỶ NIỆM CỦA GIA ĐÌNH 

                               Thời gian: Từ 21/10/2024 đến 25/10/2024 

 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

21/10/2024 

Thứ ba 

22/10/2024 

Thứ tư 

23/10/2024 

Thứ năm 

24/10/2024 

Thứ sáu 

25/10/2024 

 

 

Đón trẻ 

 

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH 

hổ trợ nguyên vật liệu. 

-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề ngày kỷ niệm của gia đình bé 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

-  Phân công trực nhật: Tổ 2 sắp xếp bàn ăn, bàn học, phơi khăn 

TDS - Tập KH với theo bài  “Thật đáng yêu” (ĐT mới: bụng 1) 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

Trò chuyện về 

ngày 20/10 

Quan sát cây bạc 

hà 

Thí nghiệm “Bí 

mật của đường” 

Quan sát hoa sen  

 

Trò chuyện về kỳ 

nghỉ hè của gia 

đình bé 

- TCVĐ:  Cò bẹp (thứ 2,4,6)  TCDG: Ai nhanh hơn (thứ 3-5) 

- Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN:LQVH 

Thơ “Mẹ của 

em” 

PTNT: KPXH 

Tìm hiểu về ngày 

sinh nhật của các 

thành viên trong 

gia đình 

PTTC: TDGH 

Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

PTTM: TH 

Vẽ cái 

nồi/soong 

(Trang 10) 

PTTM:GDAN 
Dạy vận động 

múa “Nhà mình 

rất vui” 

PTNT: LQVT 

Xác định vị trí 

so với vật chuẩn 

(Trang 35) 

PTNN:LQCC 

Làm quen chữ cái 

E Ê  (Tiết 1) 

 

 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

- PV:  Nấu ăn cho gia đình -  cửa hành bán hoa, quà lưu niệm 

- BTLNT:  Dưa hấu ướp đường (Thứ 3) 

- XD: Xây Khu vườn nhà em 

- NT:  Nặn các loại rau củ quả. Sưu tầm tranh 4 nhóm thực phẩm dán thành album 

HT: Tạo nhóm và đặt đúng số lượng đồ dùng gia đình, đồ, sao chép từ, tô màu đồ dùng trong 

gia đình. 

 Góc kidsmart: Happykids: kể chuyện sáng tạo 

- KP: Bé chơi  in bánh, đong nước 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

-Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết 

phần hết suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn 

nệm gối sau khi ngủ dậy 

Hoạt 

động 

chiều 

Ôn thơ: Mẹ 

của em  

THNTH 

Chủ đề nhánh 

“ngày kỷ niệm 

của gia đình” 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính 

Ôn thơ “chữ cái 

a,ă,â” 

 

Hoạt động làm 

quen phòng 

máy tính  

 

HĐNG - Nêu gương cuối ngày 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Vệ sinh chuẩn bị trả trẻ 

- Trò chuyện về chủ đề đang học, cho trẻ xem tranh ảnh, chơi trò chơi nhẹ,… 

- Trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết: học tập, sức khỏe của trẻ, .... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  3  tháng    10   năm 2024 

PHT 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Ngày  30 tháng  09  năm 2029 

TT 

 

Giáo viên 

 
 

 

 


